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 THỂ RẮN THỂ LỎNG THỂ KHÍ 

Cấu tạo 

 

Mật độ cao. 

 

Mật độ thưa hơn 

 

Ví dụ Nước đá, sắt, gạch, vải,… 

 

Nước, dầu ăn, xăng,… 

 

Hơi nước, khí oxi,… 

 

Hình dạng Có hình dạng cố định Có hình dạng của phần vật 

thể chứa nó 

Có hình dạng của vật 

chứa nó 

Khả năng lan 

truyền (hay khả 

năng chảy) 

Không chảy được (không 

tự di chuyển) 

Có thể rót được và chảy 

tràn trên bề mặt 

Dễ dàng lan tỏa trong 

không gian theo mọi 

hướng 

Khả năng chịu 

nén 

Rất khó nén Khó nén Dễ bị nén 

 

 

BÀI GIẢNG: TRẠNG THÁI VÀ SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT  

CHUYÊN ĐỀ: CHẤT CÓ Ở XUNG QUANH TA 

MÔN: KHTN 9 

GIÁO VIÊN: ĐẶNG XUÂN CHẤT 

✓ Nắm được các trạng thái của vật chất. 

✓ Tìm hiểu được các hình thức thay đổi trạng thái của vật chất. 

        MỤC TIÊU 

TRẠNG THÁI VẬT CHẤT 

CÁC HÌNH THỨC THAY ĐỔI TRẠNG THÁI 

1 Sự nóng chảy và đông đặc 
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Sự nóng chảy Sự đông đặc 

- Quá trình chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi 

là sự nóng chảy. 

- Quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi 

là sự đông đặc. 

- Quá trình nóng chảy và đông đặc của mỗi chất ở cùng 1 nhiệt độ xác định. Và nhiệt độ này gọi là nhiệt 

độ nóng chảy (hoặc nhiệt độ đông đặc). 

 

 

Sự bay hơi Sự ngưng tụ 

- Quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi 

là sự hóa hơi. 

+ Khi sự hóa hơi xảy ra trên bề mặt chất lỏng gọi là 

sự bay hơi. 

+ Khi sự hóa hơi xảy ra trên cả bề mặt và trong 

lòng khối chất lỏng gọi là sự sôi. 

- Quá trình chất chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi 

là sự ngưng tụ. 

- Quá trình ngưng tụ và bay hơi xảy ra ở mọi nhiệt độ còn quá trình sôi chỉ xảy ra ở 1 nhiệt độ xác định 

gọi là nhiệt độ sôi. 

 

 

Sự thăng hoa Sự lắng đọng 

- Quá trình chất chuyển từ thể rắn sang thể hơi mà 

không qua trạng thái lỏng được gọi là sự thăng hoa. 

- Quá trình chất chuyển từ thể hơi sang thể rắn gọi 

là sự lắng đọng. 

 

 

2 Sự bay hơi và ngưng tụ 

3 Sự thăng hoa và sự lắng đọng 

1. Ở cùng một nhiệt độ, xịt cồn hay nước cho cảm giác mát hơn? 

Trả lời: Cồn cho cảm giác mát hơn do cồn có nhiệt độ sôi thấp hơn nên dễ bay hơi hơn. 

2. Tại sao băng lại nổi lên mặt nước? 

Trả lời: Khi đông đặc thành băng, thể tích của nó tăng lên, làm cho mật độ của băng thấp hơn so với nước 

ở thể lỏng. Do đó, băng có trọng lượng riêng nhỏ hơn nước và nổi lên trên.  

Mở rộng kiến thức thực tế 


